
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2023

STT TÊN ĐỘI HỌ VÀ TÊN MSSV TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Nguyễn Văn Bình 20***901 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***12784
2 Trần Lê Anh Đức 20***411 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***07380
3 Phan Thư Hoàng 20***871 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 07***42758
4 Trần Phước Hiển 21***121 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***10103
5 Trần Phước Vinh 21***581 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***19862
6 Phạm Đức Khánh Nguyên 22***631 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***34445
7 Lê Công Long 16***043 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 03***69111
8 Nguyễn Hoàng Phong 22***081 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***53600
9 Huỳnh Minh Nhựt 19***01 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 07***74136
10 Đàm Hoàng Phúc 19***261 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 07***22982
11 Nguyễn Bá Song 20***811 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***65357
12 Đàm Vân Tiến 20***10254 Trường Đại học Công Thương TP.HCM 03***68717
13 Huỳnh Ngọc Duy Khương 22***10 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM 09***78831
14 Nguyễn Thanh Quang 21***10 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM 09***16464
15 Trần Tuấn Thành 21***10 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM 03***36208
16 Võ Huy Quang 22***61 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM 03***55408
17 Phạm Quang Dũng 21***121 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***75470
18 Nguyễn Phúc Thuận 21***591 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 07***92071
19 Đỗ Ngọc Triệu Vũ 21***451 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***36053
20 Huỳnh Ngọc Sang 21***401 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***45144
21 Lưu Đức Tiên 21***941 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***17427
22 Nguyễn Nhựt Khiêm 21***041 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***73138
23 Ngô Thị Lan Anh 21***941 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***84279
24 Phạm Phú Duy 21***921 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***77153
25 Lê Tuấn Anh 21***561 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***71937
26 Trần Ngọc Tâm 21***991 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***47294
27 Phan Thế Hoàng 21***641 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 07***74071
28 Lê Vĩ Ân 21***961 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 07***04051
29 Phan Tấn Lợi 21***381 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***38100
30 Đoàn Tấn Đạt 20***731 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***60280
31 Đào Ngọc Minh Huy 20***045 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 09***97937
32 Lê Công Bắc 20***199 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 03***10288
33 Nguyễn Văn Hào 20***223 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 09***65970
34 Mai Lê Thanh Hải 20***219 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ***
35 Lê Tấn Lộc 22***001 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***49973
36 Phạm Ngô Sỹ Quyết 22***011 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***07488
37 Trịnh Đức Hải 22***291 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***45570
38 Nguyễn Đoàn Hoàng Duy 22***371 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***56490
39 Đỗ Việt Cường 22***271 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***90502
40 Lê Quang Anh 21***081 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***74389
41 Lê Chí Thiện 21***811 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***71491
42 Hồ Bửu Sơn 21***571 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***93471
43 Vi Đại Thái Dũng 21***991 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ***
44 Lê Huỳnh Đức 21***491 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ***
45 Nguyễn Ngọc Huy 21***981 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ***
46 Võ Thị Lệ Chi 21***761 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ***
47 Đinh Tiến Thuần 20***381 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***63029
48 Trần Ngọc Ninh 20***751 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 07***50602
49 Nguyễn Cao Ngữ 20***811 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***84768
50 Nguyễn Tấn Phong 20***691 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***94540
51 Nguyễn Cao Nguyên 20***461 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***10978
52 Hoàng Danh Hiếu 21***651 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***26917
53 Lê Trần Kim Đỉnh 21***091 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 07***27386
54 Nguyễn Ngọc Đính 21***431 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***70845
55 Nguyễn Văn Hướng 21***651 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***07137
56 Nguyễn Mính Đức 21***031 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***73584
57 Nguyễn Xuân Du 21***451 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***53489
58 Lê Hữu Lộc 20***441 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***03714
59 Phạm Anh Hoàng 20***391 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***47349
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60 Vũ Minh Quân 20***821 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***23779
61 Phan Duy Hùng 20***051 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***84202
62 Nguyễn Hoàng Hải 20***801 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ***
63 Đỗ Thành Tân 20***721 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***37514
64 Đỗ Xuân Thắng 20***041 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***46542
65 Nguyễn Văn Tân 20***381 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***72476
66 Đỗ Chí Tâm 20***971 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***70275
67 Vi Quốc Huy 21***021 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***39907
68 Nguyễn Thị Như Huyền 21***481 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***43246
69 Phan Đông Trực 21***371 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***08929
70 Nguyễn Tấn Lộc 21***191 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***88904
71 Đỗ Hữu Duy    21***221 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***50836
72 Nguyễn Hoàng Nhất Huy 22***691 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***24820
73 Lê Hoàng Huy 22***231 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 07***64257
74 Phùng Trần Nhật Khang 22***011 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***42279
75 Diệp Võ Hữu Điền 22***851 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***47364
76 Nguyễn Việt Quang 22***651 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***77274
77 Lê Quang Toàn 22***441 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***68543
78 Tôn Long Thuật 22***711 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***20047
79 Trần Tiến 22***991 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***58844
80 Võ Ngọc Vũ 22***911 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 07***82675
81 Trần Thẩm Hoàng Long 21***301 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 07***41686
82 Phùng Quyền Linh 21***991 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***40603
83 Tạ Quang Khải 21***471 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***47496
84 Lê Phạm Thanh Nhã 20***921 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***40025
85 Huỳnh Nhật Nam 20***401 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***77595
86 Từ Việt Anh Nhã 20***921 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***43670
87 Phạm Thanh Tú 20***771 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***61337
88 Phạm Bạch Nhật 20***571 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***85023
89 Lê Quang Nhã 20***311 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***41146
90 Nguyễn Cao Hùng 19***891 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ***
91 Mai Ngọc Hoàng 19***261 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ***
92 Nguyễn Quốc Thái 20***341 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ***
93 Phạm Văn Nghĩa 20***61 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ***
94 Hồ Bùi Thiên Long 22***171 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***05568
95 Lê Minh An 22***741 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***78490
96 Nguyễn Phúc Khang 22***401 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***29372
97 Trần Minh Nhật 22***971 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***13606
98 Phan Huỳnh Văn Đô 22***311 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***20680
99 Nguyễn Thanh Nhàn 22***121 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***98995

100 Bùi Chí Hiếu 22***101 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***16582
101 Hoàng Gia Khả Thi 21***471 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***55446
102 Vương Gia Minh 21***141 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***00670
103 Hà Nguyễn Quốc Nam 21***371 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***13954
104 Huỳnh Thanh 21***951 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***00634
105 Phạm Quang Đại 22***811 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***24531
106 Trần Hoàng Dương 22***211 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***23730
107 Tăng Tấn Phát 22***281 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***26942
108 Đào Duy Thịnh 22***191 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***30527
109 Nguyễn Hoàng Quân 22***571 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***61907
110 Trương Ngọc Mạnh 21***861 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***75331
111 Võ Tường Vy 21***115 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***52961
112 Nguyễn Văn Vũ 21***671 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***54493
113 Dương Hải Đăng 20***17 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM 03***10996
114 Võ Ngọc Nhất Huy 20***98 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM 09***99671
115 Trần Gia Tuấn 20***57 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM 07***86230
116 Trần Quốc Thái 20***35 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM 09***39527
117 Nguyễn Duy Nam 19***51049 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 07***61833
118 Nguyễn Danh Huy 19***50364 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 03***59996
119 Lê Thanh Thiên 21***611 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***84826
120 Lê Minh Hưng 21***681 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ***
121 Lê Ngọc Bảo Kha 21***451 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ***
122 Nguyễn Đức Hiếu 21***801 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ***
123 Huỳnh Tấn Quý 20***351 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***90673
124 Mai Văn Long 20***461 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***17583
125 Trần Trinh Phương 20***881 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***24331
126 Võ Văn Quốc 20***291 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***50550
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127 Huỳnh Nguyễn Kim Thạnh 20***641 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***96189
128 Trần Đình Kiên 20***571 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***75305
129 Đặng Thanh Tú 20***811 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***19634
130 Đặng Việt Hưng 20***681 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***09392
131 Phạm Nhựt Phát 20***111 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 07***55450
132 Nguyễn Phúc Sang 20***601 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***27657
133 Đỗ Quý An 22***181 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 07***00549
134 Trần Đức Duy 22***541 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***87374
135 Nguyễn Huỳnh Công Hiếu 22***961 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 39***4842
136 Dương Đức Trí 21***80 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM 09***96955
137 Võ Tuấn Kiệt 22***12 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM 09***23015
138 Nguyễn Đức Thịnh 22***76 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM 09***49952
139 Lê Văn Siêng 22***211 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***18944
140 Nguyễn Quốc Tuấn *** Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***22948
141 Nguyễn Thanh Thiện Long 22***111 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 05***61881
142 Nguyễn Thành Trung 22***701 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***54264
143 La Kỳ Nguyên 21***201 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***89926
144 Trần Khôi Nguyên 21***941 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***31434
145 Nguyễn Minh Quang 21***081 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***63975
146 Nguyễn Huy Thái 21***211 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***57921
147 Nguyễn Duy Tùng 21***061 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***71657
148 Nguyễn Tuấn Phát 21***591 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***42787
149 Nguyễn Đắc Hợp 21***811 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 08***47374
150 Đỗ Mạnh Dũng 21***711 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***11057
151 Nguyễn Long Hoàng An 21***601 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***71256
152 Nguyễn khắc Sơn 21***691 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***08305
153 Nguyễn Văn Danh 21***241 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 07***62830
154 Nguyễn Văn Phú 22***601 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 07***50426
155 Đồng Đức Tài 22***631 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***76028
156 Trần Nguyễn Đăng Khôi 21***361 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 09***99275
157 Phạm Duy Nam 21***341 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ***
158 Đào Bá Sỹ 21***011 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ***
159 Bùi Tiến Thành 21***851 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ***
160 Nguyễn Thế Vinh 21***841 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ***
161 Trần Triệu Vĩ 19***301 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 09***00953
162 Trần Phước Vinh 03***11209 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 07***25125
163 Nguyễn Hoàng Anh Nhật 21***611 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 07***42175
164 Lý Văn Phú 21***611 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***57119
165 Trần Trung Hậu 21***741 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***95553
166 Lê Minh Đặng 21***751 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 03***01402
167 Trần Văn Nhàn 20***10375 Trường Đại học Công Thương TP.HCM 08***59495
168 Văn Gia Bảo 20***10029 Trường Đại học Công Thương TP.HCM 03***28032
169 Trần Xuân Kỳ 20***10449 Trường Đại học Công Thương TP.HCM 03***69255
170 Mai Văn Khánh 20***07929 Trường Đại học Công Thương TP.HCM 09***20650
171 Nguyễn Đặng Thảo Vy 20***10023 Trường Đại học Công Thương TP.HCM 03***47836
172 BÙI THANH THUẬN 20***50211 Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM 08***76379
173 Mai Đức Huy 20***50121 Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM ***
174 Chung Đức Trí 22***40039 Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM ***
175 Nguyễn Thành Nhân 20***40133 Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM ***
176 Nguyễn Sơn Hà 20***40102 Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM ***
177 Mai Đức Huy 20***50121 Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM 03***28891
178 Bùi Thanh Thuận 20***50211 Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM 08***76379
179 Nguyễn Thành Nhân 20***40133 Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM ***
180 Nguyễn Sơn Hà 20***40102 Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM ***
181 Hoàng Thiện Duy 22***20005 Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM ***
182 Võ Đức Thịnh 20***24946 Trường Đại học Công Thương TP.HCM 05***66005
183 Đoàn Long Nhật 20***23273 Trường Đại học Công Thương TP.HCM 09***34854
184 Văn Đặng Thế Hiểu 20***21395 Trường Đại học Công Thương TP.HCM 03***03811
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